
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ ĐÔNG 
 

Số:           /QĐ-UBND 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                         Hà Đông, ngày       tháng 7 năm 2026 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn lực lượng tuần tra canh gác đê xã Hà Đông năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ ĐÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong 

mùa mưa lũ;  

Căn cứ Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của chính phủ quy 

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của chính 

phủ quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đê điều và Phòng chống thiên tai; 

Theo đề nghị của Phòng kinh tế xã Hà Đông; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Kiện toàn 22 đội tuần tra canh gác đê, thường trực trên các điếm canh đê 

thuộc xã Hà Đông, trong mùa lũ, bão năm 2026. Mỗi đội 12 người, gồm: 01 điếm 

trưởng, 01 điếm phó và 10 điếm viên (Có danh sách trên mỗi điếm kèm theo). 

 Điều 2: Đội tuần tra canh gác đê có nhiệm vụ: 

Thường trực đầy đủ quân số theo cấp báo động, tổ chức tuần tra, kiểm tra đê, kè, 

cống và các công trình Phòng, chống thiên tai khác 24/24 giờ, nhằm phát hiện  kịp thời 



những diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống, công trình PCTT khác và báo cáo ngay cho 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, cán bộ trực tiếp phụ trách tuyến đê đó.  

Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của lực lượng chuyên trách Hạt quản lý đê, trực tiếp 

tham gia tu sửa và xử lý giờ đầu những hư hỏng của đê, kè, cống và các công trình 

PCTT khác khi lực lượng hộ đê chưa đến. 

Canh gác, tuần tra, kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành động làm 

tổn hại đến công trình đê điều. Bảo vệ các phương tiện, dụng cụ được trang bị trên 

điếm và các kho vật tư dự trữ chống lụt trên phạm vi đoạn đê do điếm phụ trách.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4: Văn phòng HĐND - UBND xã, các ông bà có tên tại Điều I và các cơ quan, 

bộ phận có liên quan chịu trách nghiệm thi hành quyết định này. Quyết định này thay 

thế Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày 

ký./. 

Nơi nhận: 

- TT BCH PCTT Thành phố; 

- TT Đảng uỷ- HĐND- UBND xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đếm số 01 thôn Bá Nha (xóm 1) 

1. Nguyễn Thị Huệ Điếm trưởng (ĐT. 0358.527.437) 

2. Phạm Văn Sê Điếm phó      (ĐT 0973145222) 

3. Nguyễn Văn Lựu Điếm viên 

4. Nguyễn Văn Ly Điếm viên 

5. Nguyễn Văn Thuỷ Điếm viên 

6. Phạm Văn Thoảng Điếm viên 

7. Nguyễn Văn Thặng Điếm viên 

8. Nguyễn Văn Dương Điếm viên 

9. Nguyên Văn Cơ Điếm viên 

10. Nguyễn Văn Thà Điếm viên 

11. Nguyễn Văn Cần Điếm viên 

12. Nguyễn Văn Thanh Điếm viên 

* Điếm số 02 thôn Bá Nha (xóm 2) 

1. Nguyễn Văn Trà Điếm trưởng (ĐT. 0382.559.852) 

2. Phạm Văn Nhiêm Điếm phó      (ĐT. 0375.289.710) 

3. Phạm Văn Hạnh Điếm viên 

4. Nguyễn Văn Lựa Điếm viên 

5. Phạm Văn Thành Điếm viên 

6. Nguyễn Văn Bản Điếm viên 

7. Nguyễn Văn Dân Điếm viên 

8. Phạm Văn Thuận Điếm viên 

9. Nguyễn Thị Hảnh Điếm viên 

10. Hoàng Văn Út Điếm viên 

11. Nguyễn Văn Hợp Điếm viên 

12. Nguyễn Văn Trọng Điếm viên 

* Điếm số 03 thôn Hợp Đức (Nhân Hiền + Lĩnh Hoàng) 

 1. Nguyễn Văn Thăng              Điếm trưởng (ĐT. 0977.272.723) 

 2. Đồng Đức Mão                        Điếm phó      (ĐT. 0975200123) 

 3. Lê Văn Thống                        Điếm viên 

 4. Lê Văn Thiềng                        Điếm viên 

 5. Lê Văn Kiềm                        Điếm viên 

 6. Đặng Văn Mừng                        Điếm viên 

 7. Nguyễn Văn Bé                        Điếm viên 

 8. Phạm Văn Thức                        Điếm viên 

 9. Phạm Văn Thực                        Điếm viên 

 10. Phạm Văn Cường              Điếm viên 

 11. Phạm Văn Tiến                        Điếm viên 



12. Lê Văn Hiệp Điếm viên 

* Điếm số 04 thôn Hợp Đức (Lĩnh Hoàng + Nhân Hiền) 

1. Ông Lê Văn Khoa     Điếm trưởng (ĐT. 0358.550.876) 

2. Ông Nguyễn Huy Bẩy     Điếm phó       (ĐT. 0384563424) 

3. Ông Phạm Văn Tăng     Điếm viên 

4. Ông Nguyễn Văn Hiếu     Điếm viên 

5. Bà Lê Thị Thuỷ     Điếm viên 

6. Ông Lê Mạnh Tùng     Điếm viên 

7. Ông Lê Văn Mạnh     Điếm viên 

8. Ông Hoàng Văn Quang     Điếm viên 

9. Ông Lê Văn Vui     Điếm viên 

10. Ông Phạm Văn Vân 

11. Ông Phạm Văn Dạ 

12. Ông Phạm Văn Vực 

    Điếm viên 

    Điếm viên 

    Điếm viên 

* Điếm số 05 thôn Thanh Bính (Thanh Lanh + Hạ Vĩnh ) 

1. Nguyễn Văn Bìn Điếm trưởng (ĐT.0388.484.475) 

2. Vũ Văn Mẫu Điếm phó      (ĐT.0388429444) 

3. Phạm Văn Dậu Điếm viên 

4. Nguyễn Văn Tùng Điếm viên 

5. Nguyễn Văn Quy Điếm viên 

6. Nguyễn Văn Tuy Điếm viên 

7. Lê Thị Vân Điếm viên 

8. Nguyễn Thị Nhinh Điếm viên 

9. Đặng Văn Oánh Điếm viên 

10. Bùi Thị Liễu Điếm viên 

11. Trịnh Văn Tuấn Điếm viên 

12. Nguyễn Văn Ái Điếm viên 

* Điếm số 06 thôn Thanh Bính (Hạ Vĩnh + Thanh Lanh) 

1. Lê Thị Thuý Điếm trưởng (0969.197.385) 

2. Lê Văn Lợi Điếm phó       (0389714651) 

3. Nguyễn Văn Bỉnh Điếm viên 

4. Lê Quý Quỳnh Điếm viên 

5. Trịnh Văn Thịnh Điếm viên 

6. Nguyễn Thị Tình Điếm viên 

7. Lê Minh Đức Điếm viên 

8. Hoàng Quang Phú Điếm viên 

9. Lê Văn Hường Điếm viên 

10. Lê Văn Đắp Điếm viên 



11. Lê Đăng Sản Điếm viên 

12. Lê Văn Phóng Điếm viên 

* Điếm số 07 thôn Trường Thịnh (Hạ Trường + Thành Thịnh ) 

1. Ông: Lê Sỹ Lận       Điếm trưởng (ĐT 0973500128) 

2. Ông: Lê Quý Yêu       Điếm phó      (ĐT 0384257126) 

3. Bà: Bùi Thị Thúy       Thành viên 

4. Ông: Nguyễn Văn Đảm      Thành viên 

5. Ông: Lê Sỹ Văn        Thành viên 

6. Ông: Lê Văn Vụ        Thành viên 

7. Ông: Lê Đình Thịnh       Thành viên 

8. Bà: Hồ Thị Bình        Thành viên 

9. Ông: Nguyễn Quang Xứng      Thành viên  

10.  Ông: Lê Quý Tuyến       Thành viên 

11.  Ông: Lê Công Huấn       Thành viên 

12.  Ông: Lê Đình Mạnh       Thành viên 

* Điếm số 08 thôn Thanh Cường (Vĩnh Bình + Vĩnh Xá) 

1. Ông: Lê Đăng Bỉnh   - Điếm trưởng (ĐT 096224936) 

2. Ông: Nguyễn Văn Hòa    - Điếm phó      (ĐT 0978356329) 

3. Ông: Lê Đăng Hướng    - Điếm viên 

4. Ông: Lê Công Thành    - Thành viên 

5. Ông: Nguyễn Bá Sơn    - Thành viên 

6. Ông: Nguyễn Bá Đằng    - Thành viên 

7. Ông: Lê Minh Tuấn    - Thành viên 

8. Ông: Trịnh Ngọc Luật    - Thành viên 

9. Ông: Nguyễn Thành Hoàn  - Thành viên 

10.  Bà: Lê Thị Vương   - Thành viên  

11.  Ông: Vũ Đắc Nghiệp   - Thành viên 

12.  Ông: Vũ Hữu Định   - Thành viên 

* Điếm số 09 thôn Vĩnh Ninh 

1. Ông: Trịnh Xuân Sử   - Điếm trưởng (ĐT 0384217458) 

2. Ông: Lê Sỹ Bình     - Điếm phó      (ĐT 0973500145) 

3. Ông: Nguyễn Bá kiều   - Thành viên 

4. Ông: Phạm Quang Thức   - Thành viên 

5. Ông: Trịnh Xuân Quế   - Thành viên 

6. Ông: Trịnh Xuấn Thành   - Thành viên 

7. Ông: Trịnh Đình Xô    - Thành viên 

8. Ông: Trịnh Đình Vụ   - Thành viên 

9. Ông: Vũ Hữu Hải    - Thành viên  



10. Ông: Trịnh Xuân Cây   - Thành viên 

11. Ông: Lê Quý vàng   - Thành viên 

12. Ông: Vũ Hữu Hà   - Thành viên 

Điếm số 10 thôn Kiên Tú (Tú Y + Kiên Nhuệ) 

1.Ông: Phạm Văn Hưng   - Điếm trưởng (ĐT 03645678541) 

2. Ông: Lê Hữu Thuân   - Điếm Phó      (ĐT 0975345687) 

3.Ông: Lê Hữu Nhân    - Thành viên 

4. Ông: Phạm Văn Thạo   - Thành viên 

5. Ông: Lê Hữu Tuấn  - Thành viên 

6. Ông: Lê Hữu Sơn   - Thành viên 

7. Ông: Lê Hữu Nhuận    - Thành viên 

8. Ông: Trịnh Minh Đức    - Thành viên 

9. Ông: Lê Hữu Lành  - Thành viên 

10. Ông: Phạm Văn Thắng   - Thành viên 

11. Ông: Lê Hữu Còm   - Thành viên 

12. Ông: Lê Hữu Thân   - Thành viên 

  Điếm số 11 thôn Kiên Tú (Tú Y + Kiên Nhuệ) 

1. Ông: Phạm Văn Nguyên  - Điếm trưởng. ĐT. 0973500141 

2. Ông: Đào Văn Trung   - Điếm phó.      ĐT 0368456325 

3. Ông: Phạm Văn Sị  - Thành viên 

4. Ông: Phạm Văn Lâm  - Thành viên 

5. Ông; Phạm Văn Hoan  - Thành viên 

6. Ông: Phạm Văn Dũng  - Thành viên 

7. Ông; Phạm Văn Lưu  - Thành viên 

8. Ông: Phạm Văn Thiêm  - Thành viên 

9. Ông: Phạm Văn Biệu  - Thành viên  

10. Ông: Trịnh Văn Thái  - Thành viên 

11. Ông: Phạm Văn Mùi  - Thành viên 

12. Ông: Phạm Văn Trung  - Thành viên 

 Điếm số 12 thôn Kiên Tú (Kiên Nhuệ + Tú Y) 

1. Ông: Lê Văn Thông   - Điếm trưởng. ĐT 0975123657 

2. Ông: Trịnh Văn Ngoạn    - Điếm phó.      ĐT0973500154 

3. Ông: Dương Văn Khiêm   - Thành viên 

4. Ông: Lê Văn Dũng    - Thành viên 

5. Ông; Lê Văn Thăng   - Thành viên 



6. Ông: Trịnh Văn Nhẫm    - Thành viên 

7. Ông: Trịnh Văn Khoái    - Thành viên 

8. Ông: Trịnh Văn Ngoan   - Thành viên 

9. Ông: Dương Văn Linh   - Thành viên  

10.  Ông: Trịnh Văn Khoan   - Thành viên 

11.  Ông: Dương Văn Linh    - Thành viên 

12.  Ông: Trịnh Văn Xiêm   - Thành viên 

* Điếm số 13 thôn Thuần Thiệu (Thuần Mỹ +Thiệu Mỹ) 

1. Ông: Nguyễn Văn Vũ   - Điếm trưởng. ĐT 0973500142 

2. Ông: Nguyễn Ngọc Vi    - Điếm phó.      ĐT 0384142352 

3. Ông: Nguyễn Đình Tia   - Thành viên 

4. Ông: Nguuyễn Văn Nhiên  - Thành viên 

5. Ông: Nguyễn Hữu Lục   - Thành viên 

6. Ông: Nguyễn Hữu The    - Thành viên 

7. Ông: Nguyễn Đình Tuyển   - Thành viên 

8. Ông: Nguyễn Văn Điển   - Thành viên 

9. Ông: Nguyễn Thiện Mệnh  - Thành viên  

10. Ông: Tạ Văn Thái   - Thành viên 

11. Ông: Võ Nguyên Đỗ    - Thành viên 

12. Ông: Tạ Văn Thường   - Thành viên 

  Điếm số 14 thôn Thuần Thiệu (Thiệu Mỹ + Thuần Mỹ) 

1. Ông: Phạm Huy Soạn   - Điếm trưởng. ĐT 0973456978 

2. Ông: Nguyễn Văn Chuyền   - Điếm phó.      ĐT 0364569813 

3. Ông: Nguyễn Văn Hiệu    - Thành viên 

4. Ông: Vũ Văn Tùng   - Thành viên 

5. Ông: Nguyễn Văn Đang   - Thành viên 

6. Ông: Phạm Văn Hà    - Thành viên 

7. Ông: Nguyễn Văn Đạo    - Thành viên 

8. Ông: Vũ Văn Tiên    - Thành viên 

9. Ông: Phạm Văn Tá   - Thành viên  

10. Ông: Nguyễn Văn Ba   - Thành viên 

11. Ông: Phạm Quang Hiển  - Thành viên 

12. Vũ Xuân Tư     - Thành viên 

* Điếm số 15 thôn Tiên Kiều 



1. Ông Phạm Văn Thiềm         Điếm trưởng. (ĐT 0979359667) 

2. Ông Phùng Đình Nghiêu         Điếm phó.      (ĐT 0975123546) 

3. Ông Trịnh Văn Hà        Thành viên 

4. Ông Nguyễn Văn Cường        Thành viên 

5. Ông Nguyễn Văn Thắng        Thành viên 

6. Bà Trịnh Thị Thảo        Thành viên 

7. Bà Phạm Thị Mơ        Thành viên 

8. Bà Nguyễn Thị Hồng        Thành viên 

9. Ông Phạm Văn Bởn        Thành viên 

10. Bà Phạm Thị Nga        Thành viên 

11. Bà Ngô Thị Linh        Thành viên 

12. Ông Phạm Văn Kiên        Thành viên 

* Điếm số 16 thôn Tiên Kiều 

1. Ông Phạm Văn Đượng      Điếm trưởng (ĐT 0383252971) 

2. Ông Phạm Văn Hà      Điếm phó     (ĐT 0974562311) 

3. Ông Vũ Văn Tân      Thành viên 

4. Ông Nguyễn Văn Sơn     Thành viên 

5. Ông Nguyễn Văn Sang     Thành viên 

6. Ông Phạm Văn Đệ     Thành viên 

7. Ông Ngô Bá Bàn     Thành viên 

8. Ông Nguyễn Văn Trọng     Thành viên 

9. Ông Nguyễn Văn Nhỡ     Thành viên 

10. Ông Nguyễn Văn Miến     Thành viên 

11. Ông Phạm văn Đoài     Thành viên 

12. Ông Nguyễn Văn Tiệp     Thành viên 

Điếm số 17 thôn Lập Lễ 

1. Ông Ngô Bá Đôn Điếm trưởng (ĐT 035 9489784) 

2. Ông Ngô Bá Hiển Điếm phó     (ĐT 0361423875) 

3. Ông Phạm Văn Đức Thành viên 

4. Ông Ngô Bá Trường Thành viên 

5. Ông Ngô Bá Tuân Thành viên 

6. Ông Nguyễn Văn Mạnh Thành viên 

7. Ông Phạm Văn Đương Thành viên 

8. Ông Ngô Bá Xoan Thành viên 

9. Bà Nguyễn Thị Lý Thành viên 

10. Ông Phạm Văn Còm Thành viên 

11. Ông Ngô Bá Thuẫn Thành viên 

12. Ông Ngô Bá Thành Thành viên 



* Điếm số 18 thôn Lập Lễ 

1.Ông Vũ Hồng Chiến       Điếm trưởng (0384514823) 

2. Ông Đỗ Minh San       Điếm phó      (0972439816) 

3. Ông Vũ Hồng Việt       Thành viên 

4. Ông Đỗ Minh Trường       Thành viên 

5. Ông Vũ Hồng Thắng       Thành viên 

6. Ông Đỗ Văn Lên       Thành viên 

7. Bà Phạm Thị Tênh       Thành viên 

8. Ông Đỗ Minh Hậu       Thành viên 

9. Ông Đỗ Văn Tiến       Thành viên 

10. Ông Đỗ Minh Văn       Thành viên 

11. Ông Đỗ Văn Đạt       Thành viên 

12. Ông Đỗ Văn Tám       Thành viên 

* * Điếm số 19 thôn Nhan Bầu 

1. Ông Phạm Ánh Điện Điếm trưởng (ĐT 0353.939.160) 

2. Ông Nguyễn Văn Thắng Điếm phó      (ĐT 0975123562) 

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn Thành viên 

4. Ông Ngô Bá Vụ Thành viên) 

5. Ông Lê Văn Định Thành viên 

6. Bà Bùi Thị Bẩy Thành viên 

7. Ông Ngô Bá Thủy Thành viên 

8. Ông Ngô Bá Thao Thành viên 

9. Ông Nguyễn Văn Quyền Thành viên 

10. Ông Phạm Văn Chúc Thành viên 

11. Ông Nguyễn Văn Thọ Thành viên 

12. Ông Đỗ Văn Toàn Thành viên 

* Điếm số 20 thôn Nhan Bầu 

1. Ông Nguyễn Văn Sơn   Điếm trưởng (ĐT 0982.322.612) 

2. Ông Phạm Văn Hà   Điếm phó     (ĐT 0981.053.215) 

3. Ông Nguyễn Văn Tùng  Thành viên 

4. Ông Phạm Văn Lâm  Thành viên 

5. Ông Phạm Văn Ba  Thành viên 

6. Ông Nguyễn Văn Cát  Thành viên 

7. Ông Phạm Văn Oanh  Thành viên 

8. Bà Nguyễn Thị Thuân  Thành viên 

9. Ông Phạm Văn Hòa  Thành viên 

10. Ông Phạm Văn Biển  Thành viên 

11. Ông Phạm Tuấn Anh  Thành viên 

12. Ông Phạm Văn Luật  Thành viên 



* Điếm số 21 thôn Trường Thành (Phù Tinh + Ngọc Điểm) 

1. Ông Nguyễn Trọng Chinh Điếm trưởng (ĐT 0346.270.532) 

2. Ông Nguyễn Trọng Thường Điếm phó      (ĐT 0973500135) 

3. Ông Nguyễn Doãn Quý Điếm viên 

4. Ông Phạm Đình Hoàng Điếm viên 

5. Ông Nguyễn Minh Trọng Điếm viên 

6. Ông Phạm Văn Phương Điếm viên 

7. Ông Nguyễn Trọng Chín Điếm viên 

8. Ông Nguyễn Doãn Tâm Điếm viên 

9. Ông Nguyễn Doãn Thắng Điếm viên 

10. Ông Phạm Đình Hà Điếm viên 

11. Ông Nguyễn Văn Hưng Điếm viên 

12. Ông Nguyễn Văn Ngân Điếm viên 

* Điếm số 22 thôn Trường Thành (Ngọc Điểm + Phù Tinh) 

1. Ông Bùi Đình Tráng    Điếm trưởng (ĐT 0387.714.037) 

2. Ông Bùi Đình Động    Điếm phó      (ĐT0375322109)  

3. Ông Phan Huy Cường    Điếm viên 

4. Ông Đào Văn Ngự    Điếm viên 

5. Ông Phạm Văn Cao    Điếm viên 

6. Ông Nguyễn Quang Đông    Điếm viên 

7. Ông Bùi Đình Tàm    Điếm viên 

8. Ông Phạm Trung Hồi    Điếm viên 

9. Ông Bùi Đình An    Điếm viên 

10. Ông Đào Xuân Song    Điếm viên 

11. Ông Bùi Đình Toàn    Điếm viên 

12. Ông Phạm Văn Duyệt    Điếm viên 
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